
 Námsgreinar : Tên các môn học 

 

Víetnamska: Tiếng Việt 

Íslenska: Tiếng Băng Đảo 

Enska: Tiếng Anh 

Danska: Tiếng Đan Mạch 

Franska: Tiếng Pháp 

Spænska: Tiếng Tây Ban Nha 

Sænska: Tiếng Thụy Điển 

Þýska: Tiếng Đức 

Norska: Tiếng Na-uy 

Finnska: Tiếng Phần Lan 

Stærðfræði: Toán 

Náttúrufræði: Tự nhiên 

Samfélagsfræði: Xã hội học 

Saga: Lịch sử 

Landafræði: Địa lý 

Heimilisfræði: Nấu ăn 

Lífsleikni: Kỹ năng sống 

Íþróttir: Thể dục – thể thao 

Sund: Bơi lội 

Textíll: Khâu - thêu 

Smíður: Mộc - thủ công 

 

 

Lieu Ngo 



 


